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Phòng thí nghiệm: Trung Kiên Lab 

Laboratory: Trung Kien Lab  

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Hoa Vỹ 

Holding organization: Hoa Vy Testing Joint Stock Company 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học 

Field of testing: Chemical testing 

Người phụ trách/Representative: Lê Trần Bích Ngọc 

Số hiệu/Code: VALAS 238 

Hiệu lực công nhận/Period of validation: 26/7/2031 

Địa chỉ trụ sở/Head office:  

C7 3-4 đường số 10, KDC Long Thịnh, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Việt Nam  

C7 3-4 street No. 10, Long Thinh residential area, Hung Phu ward, Can Tho city, Vietnam 

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Lab location: 

C7 3-4 đường số 10, KDC Long Thịnh, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Việt Nam  

C7 3-4 street No. 10, Long Thinh residential area, Hung Phu ward, Can Tho city, Vietnam 

E-mail: safefood.cantho@gmail.com  

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học  

Field of testing: Chemical testing 

Stt 

No. 
Tên sản phẩm, 

vật liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phép thử thử cụ thể        

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/phạm vi đo  

Limit of quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử             

Test methods 

1.  Sầu riêng, Mít 

Durian, 

jackfruit 

 

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) 

bằng phương pháp quang phổ hấp 

thụ nguyên tử kỹ thuật lò Graphit 

GF-AAS 

Determination of Cadmium (Cd) 

content by graphite furnace atomic 

absorption spectrometry (GF-AAS) 

LOQ: 0.02 mg/kg LAB-TP-001, 

Rev 02, Ngày 

hiệu lực 

23/07/2026 

(Ref. TCVN 

8126: 2009) 
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Stt 

No. 
Tên sản phẩm, 

vật liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phép thử thử cụ thể        

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/phạm vi đo  

Limit of quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp 

thử             

Test methods 

2.  Sầu riêng 

Durian 

Xác định hàm lượng Auramine O 

bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép 

khối phổ 2 lần LC-MS/MS 

Determination of Auramine O 

content by liquid chromatography-

tandem mass spectrometry (LC-

MS/MS) 

LOQ: 2 µg/kg LAB-TP-002, 

Rev 02, Ngày 

hiệu lực 

23/07/2026 

(Ref BJS 

202204) 

Ghi chú/Note: 

- LAB-TP, SOP: Phương pháp nội bộ/ Inhouse developed method 

- Trung Kiên Lab - Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Hoa Vỹ phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ Trung Kien Lab - Hoa 

Vy Testing Joint Stock Company shall register its operations and obtain an operational registration 

certificate pursuant to legal regulations prior to the provision of this service. 

 


